[bookmark: _Hlk176115108]TUẦN 15                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Giao thông
Chủ đề nhỏ: PTGT đường bộ, đường sắt.
Tuần thực hiện: Tuần 1 (Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2024).    
Chức năng: Cô A + B: Hoàng Thị Lệ Tuyết + Vùi Thị Nguyệt.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h30
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 1: Gà gáy, Tay 1: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên, Bụng 3: Nghiêng người sang 2 bên, Chân 2: Khuỵ gối, Bật 1: Bật tại chỗ.  
Trò chơi: Tín hiệu giao thông.

	8h30- 8h45
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
Ô tô, xe máy, xe đạp (EL1).

	LQVT
Xe cứu hoả, xe cứu thương, xe lu.
	LQVT
Xe cảnh sát, xe buýt, xe tác xi.
	LQVT
Tàu hỏa, đầu máy, toa xe. 
	LQVT
Đường sắt, rào chắn, chuông điện.

	
8h45- 9h15
	
Hoạt động chung
	PTVĐ
Chèo lên xuống 3 gióng thang.
	MTXQ
Tìm hiểu về 1 số PTGT đường bộ.
	VĂN HỌC
DTĐT: Tiếng còi tàu.
	TOÁN
Đo độ dài các đối tượng bằng 1 đơn vị đo. 
	KNS
Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

	9h15- 10h10
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình, bán hàng.                           Góc xây dựng: Xây đường phố. 
Góc sách truyện: Xem tranh sách trong chủ điểm.   Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
Góc âm nhạc: Hát, múa trong chủ điểm.
Góc tạo hình: Vẽ, tô mầu, xé dán, gấp 1 số PTGT. 
Góc học tập: Học, đọc, chơi với thẻ số, thẻ chữ.

	10h10- 10h40
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCĐ: Quan sát xe đạp.
- TC: Các phương tiện và nơi hoạt động.
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Vẽ các PTGT đường bộ.
- TC: Ô tô về bến
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát một số bài hát trong chủ điểm.
- TC: Bé làm đèn giao thông.
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát xe máy
- TC: Ô tô về bến
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình tàu hoả bằng hột hạt.
- TC: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do

	15h00 – 16h50
	Hoạt động chiều
	1. TCTA: Motorcycle (Xe máy) 
2. TCHT: Săn tìm chữ cái (EL17)
- Chơi tự do

	1. TCHT: Vỗ tay theo tên bé (EL26).
2. TCVĐ: Tín hiệu giao 
thông
- Chơi tự do

	1. TCHT: Trò chơi nhớ số (EM10)
2. TCVĐ: Chim và ô tô.
- Chơi tự do

	1. TCHT: Trồng cây xanh (EM27).
2. TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- Chơi tự do

	1. TCHT: Bát canh chữ cái
(EL15)
2. TCVĐ: Đua ngựa
- Chơi tự do


	
	
	
3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ
	3. Vệ sinh – Nêu gương cuối tuần, PPBN- Trả trẻ


Ngày 20/12/2024
TCM đã duyệt



Phạm Thị Hoan
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ LỚN: GIAO THÔNG.
CHỦ ĐỀ NHỎ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ.
Tuần 16: Thực hiện từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 03 tháng 01 năm 2025.        
 Chức năng: Cô A: Vùi Thị Nguyệt + cô B: Hoàng Thị Lệ Tuyết.
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	7h15h-8h00
	Đón trẻ
+ TDS
	Hô hấp 1: Gà gáy, Tay 1 : Đưa 2 tay ra phía trước, sang 2 bên,  Bụng 3: Nghiêng người sang bên 90 độ, Chân 2: Khuỵ gối, Bật 1: Bật tại chỗ     Trò chơi : Tín hiệu giao thông.

	8h15- 8h30
	LQTV
	LQVT
 Tàu thuỷ, thuyền buồm, ca nô

	LQVT
Thuyền nan, thuyền thúng, cái bè
TC: Tả đúng
đoán tài( EL 01)
	



NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 01/01/2025
	LQVT
Cái phà,cái xuồng, xà lan
TC: Tôi nhìn thấy ( EL 02)
	LQVT
Tàu chở hàng, tàu du lịch, du thuyền



	
8h35- 9h5
	Hoạt động chung
	PTVĐ
Đập và bắt bóng
	VĂN HỌC
KTCTN: Tàu thuỷ tí hon
	
	ÂM NHẠC
DH: Em đi chơi thuyền
NH: Anh phi công ơi
TCAN: Lắng nghe âm thanh
	STEAM
Làm thuyền buồn di chuyển được trên mặt nước ( EDP)

	9h10- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Bán hàng – chú lái tàu.
Góc xây dựng: Xây bến tàu.
Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, lô tô về  chủ đề phương tiện giao thông.
Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát về chủ đề phương tiện giao thông.
Góc học tập: Chơi với chữ cái và số.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, hoa.

	10h5- 10h30
	Hoạt động ngoài trời

	HĐCCĐ: Xếp hình thuyền buồm bằng hột hạt
TC: Chèo thuyền                 
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Xếp hình thuyền thúng bằng hột hạt                      
TC: Đi quanh vòng tròn
Chơi tự do             
	
	 HĐCCĐ: Đọc bài thơ tiếng còi tàu
TC: Về đích
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Giải câu đố về PTGT đường thuỷ
TC: Phân loại kho báu 
( EM 07)
 Chơi tự do

	14h – 16h30
	
Hoạt động chiều

	1. TCHT: Điều gì sẽ sảy ra tiếp theo 
( EL 04)
2. TC: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	1. TCHT: Hộp kể chuyện 
( EL 05)
2. TC: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do
	
	1. MTXQ 
Khám phá con thuyền ( QT 5E)
2. TC: Kéo co
- Chơi tự do
	1. TCTA: Làm quen từ: Sailboat – Thuyền buồm, 
2. TC: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do

	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ
	3. VS - NG - PPBN- trả trẻ.


Ngày  25 tháng  12 năm 2024                                                                                                                                                                                   TTCM Đã duyệt



                                                                       Phạm Thị Hoan
       TUẦN 17                                     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Giao thông
Chủ đề nhỏ: PTGT đường hàng không
Tuần thực hiện: Tuần 1 (Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2025).    
Chức năng: Cô A + B: Hoàng Thị Lệ Tuyết + Vùi Thị Nguyệt.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h30
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 1: Gà gáy, Tay 1: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên, Bụng 3: Nghiêng người sang 2 bên, Chân 2: Khuỵ gối, Bật 1: Bật tại chỗ.  
Trò chơi: Tín hiệu giao thông.

	8h30- 8h45
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
Máy bay chở khách, máy bay trực thăng, khinh khí cầu.
	LQVT
Máy bay chiến đấu, máy bay phản lực, máy bay quân sự.
	LQVT
Chú phi công, tiếp viên hàng không, sân bay.
	LQVT
Máy bay, cánh quạt, buồng lái (EL1).
	LQVT
Ôn các từ: Máy bay, sân bay, chú phi công.

	
8h45- 9h15
	
Hoạt động chung
	PTVĐ
Bò bằng bàn tay bàn chân.
	VĂN HỌC
Kể chuyện sáng tạo: Vì sao Thỏ cụt đuôi.
	LCCC
LQCC i, t, c.
	TẠO HÌNH
Vẽ máy bay (Mẫu).
	TOÁN
Săp xếp theo quy tắc.

	9h15- 10h10
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình, bán hàng.                           Góc xây dựng: Xây sân bay. 
Góc sách truyện: Xem tranh sách trong chủ điểm.   Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
Góc âm nhạc: Hát, múa trong chủ điểm.
Góc tạo hình: Vẽ, tô mầu, xé dán, gấp 1 số PTGT.
Góc học tập: Học, đọc, chơi với thẻ số, thẻ chữ.

	10h10- 10h40
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCĐ: Xếp hình máy bay bằng sỏi trên sân.
- TC: Phi công
- Chơi theo ý thích.
	HĐCCĐ: Hát, múa trong chủ điểm.
- TC: Tắc xi
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Gấp máy bay bằng giấy.
- TC: Chi chi cành chành
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đố vui trong chủ điểm
- TC: Ô tô vào bến
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ điểm.
- TC: Đi đúng luật.
- Chơi tự do

	15h00 – 16h50
	Hoạt động chiều
	1. TCTA: Plane (Máy bay)
2. TCVĐ: Đua ngựa.
- Chơi tự do.
	1. TCHT: Điểm danh (EL36)
2. TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do

	1. TCHT: Đóng băng (EL23)
2. TCVĐ: Làm theo tín hiệu.
- Chơi tự do

	1. TCHT: Lắng nghe âm thanh (EL14)
2. TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
- Chơi tự do
	1. TCHT: Săn tìm chữ cái (EL17)
2. TCVĐ: Chèo thuyền.
- Chơi tự do


	
	
	
3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ
	3. Vệ sinh - Nêu gương cuối tuần, PPBN-  Trả trẻ


Ngày 03/01/2024
TCM đã duyệt




Phạm Thị Hoan


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ LỚN: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG.
CHỦ ĐỀ NHỎ: MỘT SỐ LUẬT LỆ GIAO THÔNG.
Tuần 16: Thực hiện từ ngày 13 tháng 01 đến ngày 17 tháng 01 năm 2025.        
 Chức năng: Cô A: Vùi Thị Nguyệt + cô B: Hoàng Thị Lệ Tuyết.
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	7h15h-8h00
	Đón trẻ
+ TDS
	Hô hấp 1: Gà gáy, Tay 1 : Đưa 2 tay ra phía trước, sang 2 bên,  Bụng 3: Nghiêng người sang bên 90 độ, Chân 2: Khuỵ gối, Bật 1: Bật tại chỗ     Trò chơi : Tín hiệu giao thông.

	8h15- 8h30
	LQTV
	LQVT
“ Đèn xanh, đèn đỏ, dèn vàng”.
TC: Tôi nhìn thấy ( EL 02)
	LQVT
“ Biểm cấm rẽ trái, biển cấm rẽ phải, biển cấm đi ngược chiều”.

	LQVT
“ Ngã tư, vỉa hè, vòng xuyến ”.
TC: Tả đúng đoán tài
( EL 01)
	LQVT
“ Biển báo cấm xe ô tô, biển báo cấm đỗ xe, biển báo cấm vượt”.
	LQVT
“ Biển báo cấm đi ngược chiều, biển báo dừng lại, biển báo cấm quay đầu”.

	
8h35- 9h5
	Hoạt động chung
	LQCC
Tập tô chữ cái i, t, c
	KNS
Dạy trẻ đội mũ bảo hiểm đúng cách
	MTXQ
Tìm hiểu về một số luật lệ giao thông

	TẠO HÌNH
Cắt, dán đèn tín hiệu giao thông
( M )
	ÂM NHẠC
BDTT: Em đi qua ngã tư đường phố
NH: Sắp đến tết rồi
TCAN: Đi theo nhịp điệu
( EL 20)

	9h10- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Bán hàng, chú cảnh sát giao thông.
Góc xây dựng: Xây ngã tư đường .
Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, lô tô về  chủ đề phương tiện giao thông.
Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát về chủ đề phương tiện giao thông. 
Góc học tập: Chơi với chữ cái và số.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, hoa.

	10h5- 10h30
	Hoạt động ngoài trời

	HĐCĐ: Chăm sóc vườn rau
- TC: Gieo hạt
- Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Xếp hình đèn giao thông bằng hột hạt
- TC: Kết bạn 
( EM 37)
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc bài thơ: Đèn giao thông
- TC: Tín hiệu giao thông
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình biển báo rẽ trái, rẽ phải bằng hột hạt.
- TC: Về đúng đường
- Chơi tự do.
	HĐCCĐ: Hát một số bài hát trong chủ đề
- TC: Chuyền bóng
- Chơi tự do

	14h – 16h30
	
Hoạt động chiều

	1. TCHT: Nhảy vào ô số 
( EM 36).
2. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	1.TCTA Từ:: Green light (đèn xanh), Red light (đèn đỏ), Yellow lights ( Đèn vàng)
2. TC: Tín hiệu giao thông
- Chơi tự do
	1. TCHT: Vượt chướng ngại vật ( EM 34)
2. TC: Bé làm đèn hiệu giao thông
- Chơi tự do
	 1. TCHT: Lắng nghe âm thanh ( EL 14)
2. TC: Về đúng đường
- Chơi tự do
	1. TCHT: Bé sáng tác nhạc
 ( EL 27)
2. TCVĐ: Chạy tiếp cờ
- Chơi tự do

	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ
	3. VS - NG - PPBN- trả trẻ.


Ngày 10/01/2025
TCM đã duyệt


Phạm Thị Hoan




